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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài

Theo Paul Grice (1975), hàm ý (implicature) là những gì người nói muốn ngụ ý (imply), gợi ý (suggest) hay ngầm nói (mean), khác với những điều được nói ra (bằng câu chữ). John Lyons (1995:282) cũng đồng tình với quan điểm của Grice khi cho rằng: “rất nhiều thông tin từ người nói được truyền đạt đến người nghe trong hội thoại hàng ngày là được ngầm hiểu chứ không phải được khẳng định một cách rõ ràng”. Tuy cách diễn đạt có khác nhau và tên gọi cũng như nội hàm ít nhiều khác biệt nhưng các nhà ngôn ngữ học Việt Nam đều thống nhất ở việc gắn khái niệm hàm ý với nội dung thông báo mới của phát ngôn và tính chất không “hiển hiện” bằng ngôn từ của nó. Và “Trường hợp một người nói hàm ý gì đó khi sử dụng ngôn ngữ thì chúng ta nói rằng phát ngôn của người đó chứa đựng hàm ý” (Nguyễn Thiện Giáp, 2014).

Với chức năng truyền tải thông tin không được diễn đạt một cách tường minh, lại là loại nghĩa rất phổ biến trong ngôn ngữ hội thoại, hàm ý xuất hiện từ khi ngôn ngữ được sử dụng làm công cụ giao tiếp và trở thành  khái niệm được nhiều nghiên cứu quan tâm trong nhiều lĩnh vực khác nhau. 
Dịch thuật, về bản chất, là một sự chuyển dịch nghĩa từ văn bản nguồn (VBN) sang văn bản đích (VBĐ) sao cho ở hai văn bản có sự tương đương nhất định.  Các nhà ngôn ngữ học Việt Nam từng có rất nhiều tranh luận trên diễn đàn dịch thuật về việc chuyển dịch văn bản từ ngữ nguồn là tiếng Anh sang ngữ đích là tiếng Việt, trong đó việc chuyển dịch một loại nghĩa rất phổ biến là hàm ý cũng đã bước đầu được quan tâm.  Cao Xuân Hạo (2005) đã bàn đến dịch thuật như là một quá trình gồm bốn công đoạn và coi hàm ý hội thoại là một trong ba nội dung ý nghĩa chứa đựng trong nguyên bản mà không bao giờ được truyền đạt bằng ngôn từ nhưng người nghe hay người dịch vẫn phục hồi được và hiểu được ngay khi tiếp xúc với văn bản. 
Hàm ý hội thoại thường được tạo ra trên cơ sở vi phạm nguyên tắc cộng tác và các phương châm hội thoại. Hàm ý quy ước được biểu đạt bằng những đơn vị ngôn ngữ cụ thể. Tiếng Anh sử dụng các liên từ, tiểu từ tình thái và cả những hình thái cú pháp như thời, thức làm phương tiện biểu thị hàm ý quy ước. Trong tiếng Việt, hàm ý quy ước được biểu thị bằng quán ngữ tình thái, các liên từ và các phó từ chỉ thời, thể.

Phương tiện biểu thị hàm ý quy ước có sự khác biệt giữa những ngôn ngữ khác nhau và những khác biệt này là “cực kỳ khó chuyển dịch thỏa đáng từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác”  và “... hai phát ngôn đồng nghĩa, khác nhau về độ dài, về độ phức tạp ngữ pháp hoặc về tính chuyên sâu hay tính khó hiểu của từ ngữ được dùng, rất có thể cho những hàm ý khác nhau ...”, và lúc đó, “... không thể thay thế phát ngôn này bằng phát ngôn kia trong cùng một ngữ cảnh mà không làm thay đổi những hàm ý gắn với chúng” (John Lyons,1995: 286). Đặc điểm văn hóa, xã hội cũng ảnh hưởng nhiều đến hàm ý. Khác biệt văn hóa là thử thách với dịch giả khi muốn dịch phát ngôn có hàm ý từ ngôn ngữ của nền văn hóa này sang ngôn ngữ của nền văn hóa khác. 
Dù hàm ý và dịch thuật đều đã nhận được nhiều quan tâm của các nhà ngôn ngữ học, việc chuyển dịch hàm ý từ ngữ nguồn sang ngữ đích vẫn chưa được xem xét với tư cách là đối tượng nghiên cứu. Việc xác định phương thức chuyển dịch phát ngôn có hàm ý từ ngữ nguồn (trong nghiên cứu của chúng tôi là tiếng Anh) sang ngữ đích (tiếng Việt) cũng chưa được quan tâm một cách thỏa đáng. Vì những lý do này, chúng tôi thực hiện đề tài: “Nghiên cứu phương thức chuyển dịch phát ngôn có hàm ý từ tiếng Anh sang tiếng Việt” (trên cứ liệu ngôn ngữ hội thoại trong tác phẩm văn học). 
2. Tính thời sự của đề tài

Xu hướng nghiên cứu ngôn ngữ hiện nay là nghiên cứu ngôn ngữ trong sự hành chức của nó, trong đó có việc nghiên cứu ngữ nghĩa - ngữ dụng của các đơn vị ngôn ngữ trong thực hiện chức năng giao tiếp của nó trong mối quan hệ với ngữ nguồn và ngữ đích. Nghiên cứu mối quan hệ giữa hàm ý với khái niệm liên quan đến nghĩa của phát ngôn, tìm hiểu phương thức chuyển dịch và những yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn phương thức chuyển dịch phát ngôn có hàm ý từ tiếng Anh sang tiếng Việt là những biểu hiện mang tính thời sự của đề tài.
3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

Đề tài có những đóng góp sau:

3.1. Về mặt lý luận

-  Điểm luận các vấn đề lý luận về hàm ý và dịch hàm ý. 

- Khảo sát phương thức và nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn phương thức chuyển dịch phát ngôn có hàm ý từ ngữ nguồn (tiếng Anh) sang ngữ đích (tiếng Việt).

3.2. Về mặt thực tiễn

- Vận dụng kết quả nghiên cứu trong việc rèn luyện và nâng cao kỹ năng dịch hàm ý nhằm đáp ứng mục tiêu đào tạo theo hướng phát huy năng lực người học ngoại ngữ và dịch thuật. 
- Đóng góp vào nguồn tài liệu tham khảo cho sinh viên, nhà đào tạo và những người quan tâm đến đề tài trong việc nghiên cứu ứng dụng lý luận và phương thức dịch thuật và dịch hàm ý.
4. Mục đích, đối tượng, phạm vi và nhiệm vụ nghiên cứu

4.1. Mục đích nghiên cứu

Khảo sát phương thức dịch phát ngôn có hàm ý từ tiếng Anh sang tiếng Việt trên cứ liệu ngôn ngữ hội thoại trong mối quan hệ với ngữ nguồn và ngữ đích, góp phần bổ sung cơ sở lý luận về dịch thuật, đồng thời tạo cơ sở để phổ biến vận dụng hệ thống bài tập dịch hàm ý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ và dịch thuật.



4.2. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là phương thức chuyển dịch phát ngôn có hàm ý từ tiếng Anh sang tiếng Việt dựa trên phát ngôn được trích dẫn từ tác phẩm văn học. 
4.3. Phạm vi nghiên cứu

Luận án giới hạn phạm vi nghiên cứu trên cứ liệu ngôn ngữ hội thoại ở một số bản dịch tác phẩm văn học mà tiếng Anh là ngữ nguồn và tiếng Việt là ngữ đích. Nói cách khác, chúng tôi chỉ khảo sát phương thức dịch phát ngôn có hàm ý từ tiếng Anh sang tiếng Việt. 
4.4. Nhiệm vụ nghiên cứu
1) Điểm luận lý thuyết về tình hình nghiên cứu về hàm ý và dịch hàm ý. 

2) Khảo sát phương thức dịch phát ngôn có hàm ý từ tiếng Anh sang tiếng Việt. 
3) Xem xét các nhân tố tác động đến việc lựa chọn phương thức dịch phát ngôn có hàm ý.
4) Xây dựng hệ thống dạng bài tập rèn luyện và nâng cao kỹ năng dịch hàm ý.  
4.5. Câu hỏi nghiên cứu

1) Hàm ý được tạo lập, nhận diện như thế nào trên cứ liệu ngôn ngữ hội thoại trong tiếng Anh và tiếng Việt? 
2) Có thể chuyển dịch phát ngôn có hàm ý từ tiếng Anh sang tiếng Việt theo những phương thức nào?
3) Lựa chọn phương thức chuyển dịch phát ngôn có hàm ý từ tiếng Anh sang tiếng Việt như thế nào?
4) Ứng dụng lý thuyết về dịch hàm ý và phương thức dịch phát ngôn có hàm ý vào biên soạn hệ thống dạng bài tập luyện kỹ năng dịch như thế nào?

5. Phương pháp nghiên cứu và nguồn tư liệu

5.1. Phương pháp nghiên cứu  

+ Phân tích mô tả: làm rõ hàm ý của phát ngôn ở VBN và VBĐ; phân tích, mô tả mức độ tương đương về cấu trúc bề mặt (hình thức) và cấu trúc sâu (nghĩa) của phát ngôn ở ngữ nguồn và ngữ đích. 
+ Phân tích đối chiếu: xác định mức độ tương đương của hàm ý trong phát ngôn tiếng Anh (PNTA) và tiếng Việt (PNTV); xác định phương thức mà dịch giả sử dụng khi dịch phát ngôn có hàm ý từ TA sang TV, đồng thời xem xét các nhân tố giúp lựa chọn phương thức dịch phù hợp.
+ Phân tích tương đương dịch thuật: Phân tích tương đương dịch thuật nhằm xác định tương đương về hình thức và nội dung (nghĩa). Hình thức căn cứ trên dạng thức của PN, gồm trần thuật, hỏi, cầu khiến và cảm thán. Nội dung được xem xét trong nghiên cứu chính là hàm ý. 
- Các thủ pháp nghiên cứu

+ Thống kê: Nghiên cứu lựa chọn, thống kê và xác định hàm ý của PNTV và PNTA, nhóm phát ngôn theo mục đích, gồm: trần thuật, hỏi, cầu khiến, cảm thán và theo mức độ tương đương (hình thức và nội dung).
+ Phân tích ngữ cảnh: Dựa vào ngữ cảnh của PN để xác định hàm ý. 
5.2. Nguồn tư liệu nghiên cứu 

Ngữ liệu là phát ngôn trích từ 06 tác phẩm văn học, gồm Truyện ngắn chọn lọc, Giã từ vũ khí và Chuông nguyện hồn ai (Hemingway), Phía bên kia nửa đêm (Sydney Sheldon), Đồi gió hú (Emily Bronte) và Annabella – người phụ nữ tuyệt vời (Danielle Steel), bản tiếng Anh và tiếng Việt. 

6. Bố cục của luận án

Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, luận án gồm bốn chương. Chương 1 trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý thuyết về hàm ý và dịch hàm ý. Chương 2, 3 nghiên cứu phương thức dịch phát ngôn có hàm ý và bước đầu xác định các phương thức gồm dịch bảo toàn, cải biên và dịch bỏ qua hàm ý. Chương 4 đề xuất hệ thống dạng bài tập nhằm rèn luyện và nâng cao kỹ năng dịch hàm ý cho người học. 
CHƯƠNG 1
 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT 
1.1. Tình hình nghiên cứu về hàm ý và dịch hàm ý 

1.1.1.Tình hình nghiên cứu về hàm ý

Lý thuyết của Grice đã trở thành nền tảng cho các nghiên cứu về hàm ý trên nhiều thể loại ngôn ngữ hội thoại như nghiên cứu của Marilyn, C. (1977), Ary Azhari (2011), Steven Reiber (1997), Davis (1998, 2014). 

Ở Việt Nam, hàm ý cũng đã được rất nhiều nhà ngữ dụng học quan tâm, như Đỗ Hữu Châu (2005), Trần Ngọc Thêm (1989), Cao Xuân Hạo (1991), Hoàng Phê (1982), v.v.

 Dựa trên lý thuyết về hàm ý, nhiều tác giả đã khảo sát hàm ý và xác định cơ chế tạo lập, nhận diện và lý giải hàm ý trong PNTV như Huỳnh Công Hiển (2000), Từ Thu Mai (2000), Nguyễn Thị Tố Ninh (2014), Đặng Thị Hảo Tâm (2003), Lê Anh Xuân (2005), Nguyễn Thị Bé (2008).

1.1.2.Tình hình nghiên cứu về dịch hàm ý

Hàm ý đã trở thành đề tài hấp dẫn trong nghiên cứu dịch thuật như công trình của Abdellah (2003, 2004), Muntaha Samardali (2013), Sharifabad (2009). Tuy vậy, các nghiên cứu này chủ yếu so sánh đối chiếu hàm ý giữa tiếng Anh và tiếng Ả Rập. Nghiên cứu về dịch hàm ý từ tiếng Anh sang ngôn ngữ khác (trong đó có dịch Anh - Việt) hầu như chưa được quan tâm nhiều.
1.2.Cơ sở lý thuyết về hàm ý và dịch thuật

1.2.1. Hàm ý và các vấn đề liên quan
1.2.1.1. Thuật ngữ hàm ý

Thuật ngữ implicature được dịch sang tiếng Việt theo nhiều cách khác nhau: hàm ngôn – một loại nghĩa hàm ẩn trong đối lập với tiền giả định (Đỗ Hữu Châu, 2005); hàm nghĩa và ẩn ý (Cao Xuân Hạo, 1998); hàm ý (Nguyễn Đức Dân, 1998; Hoàng Phê, 1989). Một số nhà nghiên cứu ngôn ngữ học dùng thuật ngữ hàm ý để chỉ cả implicate (hàm ý – động từ) và implicature (hàm ý – danh từ). 
Nghiên cứu này sử dụng thuật ngữ hàm ý với hai nghĩa: chỉ hành động tạo ra hàm ý (tương đương với implicate trong tiếng Anh) và chỉ cái được hàm ý (tương đương với implicature trong tiếng Anh).

1.2.1.2. Khái niệm hàm ý (implicature)
Hàm ý là phạm trù phổ biến trong ngôn ngữ. Grice định nghĩa hàm ý là những gì người nói muốn ngụ ý, gợi ý hay ngầm nói, khác với những gì mà người ấy nói ra qua câu chữ. Các nhà ngôn ngữ học Việt Nam cũng dành nhiều quan tâm đến hàm ý. Đỗ Hữu Châu (2005) quan niệm hàm ý là hiểu biết hàm ẩn có thể suy ra từ nghĩa tường minh. Nguyễn Thiện Giáp (2000) nhận xét hàm ý là điều người nghe phải tự mình suy ra qua phát ngôn, để hiểu đúng và đầy đủ ý nghĩa của phát ngôn đó. Đỗ Thị Kim Liên (1999) định nghĩa hàm ý là ý nghĩa có được nhờ suy ý trong ngữ cảnh cụ thể nhằm đưa lại một sự nhận thức mới và đó là nội dung đích thực mà người nói muốn hướng đến người nghe. 
Như vậy, hàm ý là nghĩa ngoài câu chữ, muốn suy ra hàm ý phải dựa vào thao tác suy ý, dựa vào ngữ cảnh, ngôn cảnh và các quy tắc điều khiển hành vi ngôn ngữ, lập luận.  

1.2.1.3. Hàm ý trong mối quan hệ với các loại thông tin ngầm ẩn

Đa số các nhà nghiên cứu ý đều có quan điểm là trong sự đối lập với cái được nói ra một cách hiển ngôn thì hàm ngôn – tức là thông tin hàm ẩn, gồm bốn loại: dẫn ý, tiền giả định, hàm ý quy ước và hàm ý hội thoại.
1.2.1.4. Cơ chế tạo lập và tiếp nhận hàm ý  

Grice (1981, 1989) cho rằng có tồn tại một cơ chế để tính toán các hàm ý và Thomas (1995) bổ sung thêm rằng cái cơ chế này không phải lúc nào cũng có thể minh định được. Nhiều nhà ngôn ngữ học hậu Grice đã đề xuất thêm một số lý thuyết như lý thuyết quan yếu, lý thuyết về phép lịch sự, v.v. Trong nghiên cứu, chúng tôi sử dụng một số nguyên tắc phù hợp với đặc điểm ngôn ngữ và văn hóa hai ngôn ngữ Việt - Anh.

Khi trong phát ngôn có từ chỉ xuất được dùng một cách khác thường thì người nghe phải nhận ra rằng ‘có nhiều hơn’ những gì được thông báo bằng lời. Đỗ Hữu Châu (2005) nhận xét: Sự thay đổi cách xưng hô chính là sự vi phạm qui tắc sử dụng chúng và thể hiện sự thay đổi trong quan hệ giữa hai người một cách ‘không tường minh’. Một số hiện tượng dụng ngôn khác như vi phạm quy tắc chiếu vật, chỉ xuất, tạo ra sự bất thường về nghĩa của từ được dùng, vi phạm qui tắc lập luận, cố ý vi phạm quy tắc điều khiển cấu trúc, chức năng hội thoại, không tôn trọng thể diện của người đối thoại như ngắt lời, cướp lời, dùng hành vi không tương ứng, sử dụng hành vi ngôn ngữ gián tiếp v.v., là biểu hiện của cơ chế tạo hàm ý ở cả hai ngôn ngữ. 
1.2.1.5. Các loại hàm ý

· Hàm ý quy ước

Hàm ý quy ước nảy sinh do sử dụng từ ngữ nhất định nên có liên quan tới từ, ngữ và cái nét nghĩa thêm vào sẽ được tạo ra nhờ các từ ngữ này. Từ lý thuyết này, hàm ý quy ước có thể chia thành hai loại như sau:

- Hàm ý quy ước được biểu đạt qua các đơn vị từ ngữ, như các liên từ, các tiểu từ hay các trợ từ, v.v.

- Hàm ý quy ước được tạo lập thông qua mô hình cú pháp chuyên biệt như cấu trúc chỉ thời, thể, cấu trúc nhấn mạnh hay cấu trúc rút gọn, v.v.

· Hàm ý hội thoại 

Theo Grice (1975) xác định hàm ý hội thoại là khi nói ra điều này, thực ra chúng ta muốn nói một điều khác, hay nói những lời nói nào đó có phần không đầy đủ, không bình thường mà nguyên nhân là thiếu một nội dung nào đó và chính nội dung này là ý nghĩa ngầm ẩn mà người nghe phải suy luận để đoán ra. Nó phụ thuộc vào ngữ cảnh mà nó được sinh ra.
1.2.1.6. Hàm ý của phát ngôn tiếng Anh và tiếng Việt: những tương đồng và khác biệt
Việc mô tả hàm ý trên cứ liệu tiếng Anh và tiếng Việt cho thấy những nét tương đồng và khác biệt về cơ chế tạo hàm ý trong hai ngôn ngữ như sau:

· Những nét tương đồng

Để tạo ra hàm ý, người tham gia cuộc thoại thường vi phạm nguyên tắc cộng tác hay các phương châm hội thoại, quy tắc dụng học.
· Những điểm khác biệt

Hệ thống từ chỉ xuất trong tiếng Việt phức tạp hơn so với tiếng Anh. Các từ chỉ mối quan hệ xã hội, quan hệ thân tộc trong tiếng Việt vốn đa dạng lại chứa nhiều nét nghĩa sâu xa. Vì vậy, hàm ý của chúng cũng rất phong phú.

Tạo sự bất thường về nghĩa trong tiếng Anh và hiện tượng chơi chữ trong tiếng Việt là hình thức phổ biến tạo ra hàm ý.

Nhìn chung, cơ chế tạo ra hàm ý trong hội thoại là tương đối giống nhau giữa hai ngôn ngữ Anh và Việt. Việc tạo ra hàm ý trong phát ngôn có thể còn phụ thuộc vào truyền thống văn hóa, lịch sử, xã hội, hoàn cảnh giao tiếp và kiến thức nền của mỗi người khi tham gia hội thoại.

1.2.2. Dịch thuật và vấn đề dịch hàm ý
1.2.2.1. Dịch thuật và các khái niệm liên quan

· Các quan niệm về dịch thuật

Phần lớn nhà nghiên cứu coi nghiên cứu dịch thuật là một bộ phận của ngôn ngữ học và dịch thuật là một quá trình giao tiếp. Dịch thuật có liên quan chặt chẽ với ngôn ngữ và việc sử dụng ngôn ngữ. Ngoài việc chuyển dịch ‘một văn bản từ một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác’, còn phải chuyển dịch nó ‘một cách trung thành trong chừng mực có thể, cả về nội dung lẫn hình thức’ (dẫn theo Cao Xuân Hạo 2005).
· Dịch thuật – một hoạt động ngôn ngữ

Nguyễn Thiện Giáp (2012) cho rằng “… dịch là một hoạt động ngôn ngữ nhằm chuyển ý nghĩa của các biểu thức trong ngôn ngữ này (ngôn ngữ nguồn) sang ý nghĩa của ngôn ngữ khác (ngôn ngữ đích)”. 
· Dịch thuật: một quá trình giao tiếp

Theo Hatim & Masons (1990), dịch là một quá trình giao tiếp trong một tình huống xã hội cụ thể và dịch giả là nhân vật trung gian của quá trình giao tiếp này để kết nối và truyền đạt thông tin từ văn bản nguồn, tác giả của nó tới độc giả đích. 

1.2.2.2. Vấn đề tương đương dịch thuật

Tương đương dịch thuật là “khái niệm trung tâm của bất cứ công trình nghiên cứu nào về dịch thuật” (Munday, 2001). Có rất nhiều bàn luận về tương đương dịch thuật như Catford (1965,1994), Nida và Taber (1968/1982), Barkhudarop (1975), Newmark (1988), Koller (1990), Baker (1992).

Đa số các nhà nhiên cứu về dịch thuật cho rằng tương đương là điều kiện thiết yếu để dịch thuật được thực hiện và nó là cái đích của dịch thuật, là “cái có thể đạt được”. Cụ thể hơn, Nguyễn Hồng Cổn (2001) và Lê Hùng Tiến (2006, 2010) đã xem xét tương đương trong dịch thuật nói chung trong mối quan hệ với tương đương trong dịch Anh – Việt. 
1.2.2.3. Các phương pháp và thủ pháp dịch thuật
Các nhà ngôn ngữ học đã có nhiều nghiên cứu về dịch thuật, điển hình là Bell (1991), Bassnett (2002), Barnwell (1980), Hatim (2001), House (2001), Larson (1984), Catford (1965), Newmark (1998), Đỗ Hữu Châu (1993), Nguyễn Ngọc Hùng (1993), Nguyễn Thượng Hùng (2004), Cao Xuân Hạo (2005), Nguyễn Phước Vĩnh Cố và Ngô Trần Ái Diễm (2012). 

Kế thừa lý luận về dịch thuật của các nhà nghiên cứu trên thế giới và trong nước, Nguyễn Hồng Cổn (2006) vận dụng vào mối quan hệ giữa ngữ nguồn là tiếng Anh và ngữ đích là tiếng Việt để phân tích sự khác biệt giữa phương pháp và thủ pháp dịch thuật. Ông đề xuất 5 phương pháp dịch thường gặp trong dịch Anh – Việt, gồm Dịch nguyên văn; Dịch nghĩa; Dịch thông báo; Dịch tự do; Phỏng dịch và các thủ pháp dịch câu như dịch từng từ, dịch thay đổi từ, thêm hoặc bớt từ ngữ, tách, nhập hoặc hoán chuyển cấu trúc và chuyển một câu của ngữ nguồn thành một câu thành ngữ hoặc có tính thành ngữ ở ngữ đích. Đây là cách tiếp cận vấn đề phù hợp với định hướng nghiên cứu về phương thức dịch phát ngôn có hàm ý của nghiên này. 
1.2.2.4. Vấn đề dịch hàm ý
Trong những tài liệu mà chúng tôi tham khảo và nghiên cứu, vấn đề dịch phát ngôn có hàm ý chưa thu hút được nhiều chú ý và chưa có những tổng kết thỏa đáng. Nói cách khác, nghiên cứu về dịch hàm ý có ý nghĩa to lớn nhưng hiện nay các nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề này còn rất ít ỏi.
1.3. Những khó khăn trong dịch hàm ý
Hàm ý là loại nghĩa quan trọng và phổ biến trong ngôn ngữ hội thoại. Mỗi ngôn ngữ khác nhau, phương tiện tạo lập và cách thức tiếp nhận hàm ý cũng khác nhau gây nên những khó khăn nhất định cho việc dịch hàm ý. 

1.4. Định hướng nghiên cứu của luận án
Bản chất của dịch thuật là chuyển dịch ý nghĩa của phát ngôn ở ngữ nguồn sang ngữ đích sao cho những tương đương cần thiết được thiết lập. Luận án nghiên cứu phát ngôn có hàm ý ở ngữ nguồn là tiếng Anh và ngữ đích là tiếng Việt để xác lập các phương thức dịch phát ngôn có hàm ý từ tiếng Anh sang tiếng Việt. 
Như vậy, ở chương này, chúng tôi bước đầu tổng hợp tình hình nghiên cứu về hàm ý và dịch hàm ý nói chung, dịch hàm ý từ tiếng Anh sang tiếng Việt nói riêng.
Hàm ý rất quan trọng trong trao đổi thông tin. Được che đậy bên trong lớp vỏ bọc là các hình thức ngôn ngữ, hàm ý thường được tạo ra bởi sự vi phạm quy tắc dụng học. Hàm ý được tạo lập hay tiếp nhận khác nhau ở những nền văn hóa khác nhau. Về cơ bản, cơ chế tạo ra và nhận diện hàm ý trong hai ngôn ngữ Anh và Việt là giống nhau. Khác biệt về cách tư duy trong ngôn ngữ cũng như truyền thống văn hóa, đặc điểm lịch sử, xã hội, hoàn cảnh giao tiếp và kiến thức nền vận dụng trong giao tiếp là điều kiện, cơ sở tạo ra sự khác biệt khi tạo lập hay nhận diện hàm ý.

Về dịch hàm ý, chúng tôi thống nhất với quan điểm dịch thuật của Larson (1998) để xem xét các vấn đề liên quan đến dịch hàm ý. Chúng tôi dựa vào 8 phương pháp dịch Newmark (1998) đề xuất và lấy quan điểm lý thuyết dịch thuật của Nguyễn Hồng Cổn làm cơ sở lý thuyết nền tảng để xác lập phương thức chuyển dịch phát ngôn có hàm ý từ tiếng Anh sang tiếng Việt.
Tiểu kết

CHƯƠNG 2
PHƯƠNG THỨC CHUYỂN DỊCH HÀM Ý QUY ƯỚC TỪ TIẾNG ANH SANG TIẾNG VIỆT

Khảo sát phát ngôn có hàm ý ở VBN và phát ngôn được dịch sang VBĐ, chúng tôi xác lập phương thức dịch giả sử dụng cho các bản dịch này. Làm rõ  về hàm ý quy ước là cơ sở  để xác lập phương thức nêu trên.

2.1. Hàm ý quy ước và các loại hàm ý quy ước
2.1.1. Khái niệm hàm ý quy ước
Hàm ý quy ước được biểu thị thông qua hệ thống từ vựng và một số cấu trúc chuyên biệt. 
2.1.2. Các loại hàm ý quy ước

2.1.2.1. Hàm ý quy ước được tạo lập thông qua các phương tiện từ ngữ

Phương tiện biểu thị hàm ý quy ước trong tiếng Anh gồm and, but, therefore, however, moreover, nevertheless, yet, even, well, just, v.v. 
Hệ thống từ ngữ để có thể tạo ra hàm ý quy ước trong tiếng Việt gồm liên từ, như nhưng, song, và; các quán ngữ tình thái có ý so sánh, như huống gì, nữa là; dùng các phó từ chỉ thời, thể như vẫn, lại, ra, đi. 
2.1.2.2. Hàm ý quy ước được tạo lập thông qua các mô hình cú pháp chuyên biệt

John Lyons cho rằng theo cách lập luận của Grice thì cấu trúc biểu hiện thời, thức có thể coi là phương tiện biểu hiện loại hàm ý này.
2.2. Phương thức chuyển dịch hàm ý quy ước 
Qua khảo sát, thống kê 1018 phát ngôn chứa hình thái ngôn ngữ biểu thị hàm ý quy ước, chúng tôi phân tích đối chiếu và xác lập ba nhóm phương thức dịch phát ngôn có hàm ý như sau: 
2.2.1. Dịch bảo toàn hàm ý quy ước 
2.2.1.1. Với một số hình thái ngôn ngữ chứa hàm ý quy ước 
Khi dịch sang tiếng Việt, dịch giả đã thực hiện thao tác dịch trung thành nét nghĩa của từ ngữ biểu thị hàm ý quy ước như ở VBN. 
2.2.1.2. Hàm ý được tạo lập bởi một số mô hình cú pháp chuyên biệt
Với một số mô hình cú pháp chuyên biệt biểu hiện hàm ý quy ước, dịch giả đã chuyển dịch chúng sang những hình thức hoặc tương đương, hoặc không tương đương nhưng nét nghĩa ngầm ẩn vẫn được duy trì như ở VBN. 
2.2.2. Dịch cải biên hàm ý quy ước
2.2.2.1. Hàm ý được tạo lập do các biểu thức ngôn ngữ 

Nhiều phát ngôn chứa hình thái ngôn ngữ biểu đạt hàm ý nhưng ở bản dịch, hàm ý ít nhiều đã bị thay đổi. Các hình thái ngôn ngữ này được thay thế bằng những hình thái ngôn ngữ thường dùng trong văn phong của ngữ đích với nét nghĩa khác so với khi ở VBN. 
2.2.2.2. Hàm ý được tạo lập bởi các mô hình cú pháp chuyên biệt

Tiếng Anh là ngôn ngữ biến hình và đây là đặc tính nổi bật khi hành chức biểu thị thời. Tiếng Việt là ngôn ngữ đơn lập và biểu thị thời thông qua các từ như đã, đang, sẽ, v.v. Tuy nhiên, nhiều trường hợp PNTA chứa biểu thị thời khi chuyển dịch thì hàm ý về thời đã thay đổi. Hình thức này là dịch chuyển và được sử dụng khá phổ biến trong dịch Anh - Việt. 
2.2.3. Các trường hợp dịch bỏ qua hàm ý quy ước

2.2.3.1. Hàm ý được tạo lập do các biểu thức ngôn ngữ

Cùng với dịch bảo toàn hoặc cải biên hàm ý, một số hình thái ngôn ngữ khác như liên từ, tiểu từ tình thái lại bị ‘bỏ qua’ ở sản phẩm dịch thuật. 
2.2.3.2. Hàm ý được tạo lập bởi các mô hình cú pháp chuyên biệt

Như đã nêu trên, tiếng Anh là ngôn ngữ biến hình và đây là đặc tính nổi bật khi hành chức biểu thị thời. Tiếng Việt là ngôn ngữ đơn lập và biểu thị thời thông qua các từ như đã, đang, sẽ, v.v. Nhiều phát ngôn khi được chuyển dịch, hàm ý thay đổi ít nhiều, thậm chí không còn tồn tại ở VBĐ.
2.2.4. Tổng hợp phương thức chuyển dịch phát ngôn có hàm ý 
Trong số 1018 phát ngôn có hàm ý quy ước, đa số hàm ý được bảo toàn ở PNTV (544/1018). Phần lớn biểu thức còn lại (327) không còn hàm ý ở VBĐ và một số biểu thức (147) thay đổi hàm ý so với ở VBN.
Tiểu kết 
Hàm ý quy ước gồm hàm ý của từ và hàm ý của phát ngôn. Hàm ý của từ thường là hàm ý tình thái, biểu thị bởi hư từ hoặc thực từ. Hàm ý của phát ngôn là nghĩa tình thái hàm ẩn gắn với kiểu cấu trúc hoặc hoàn cảnh giao tiếp cụ thể. Nghiên cứu xác lập hai loại hàm ý: hàm ý được tạo lập do các biểu thức ngôn ngữ và hàm ý được tạo lập bởi mô hình cú pháp chuyên biệt. 
Nghiên cứu xác định dịch giả chuyển dịch phát ngôn có hàm ý theo ba phương thức.
Thứ nhất, đa số phát ngôn có hàm ý được bảo toàn. Ở nhiều phát ngôn có hàm ý, các từ biểu thị hàm ý được chuyển dịch với nét nghĩa phổ biến nhất của chúng. Các nét nghĩa hàm ẩn vẫn giữ nguyên như ở VBN. 

Thứ hai, ở một số phát ngôn có hàm ý phần nào bị thay đổi so với ở VBN. Trường hợp chuyển dịch này là dịch cải biên hàm ý.

Thứ ba, phần lớn PNTA sau khi được chuyển dịch, hàm ý ở đã không còn tồn tại ở VBĐ. PNTV trở nên phù hợp hơn với mục đích của PN đó trong những tình huống cụ thể, diễn đạt cũng tự nhiên, “thuần Việt” và phản ánh đúng tâm lý, ý định trao đổi của người tạo phát ngôn. 

Mỗi phương thức dịch đều có những ưu điểm riêng để dịch giả có thể lựa chọn phương thức dịch phù hợp nhất, nhằm tạo ra một văn bản đích đảm bảo tương đương cao nhất và đạt mức độ tự nhiên nhất, gần gũi nhất với VBĐ.

CHƯƠNG 3
PHƯƠNG THỨC CHUYỂN DỊCH HÀM Ý HỘI THOẠI TỪ TIẾNG ANH SANG TIẾNG VIỆT
Hàm ý hội thoại được tạo lập khi người nói cố ý vi phạm quy tắc dụng học. Nó phụ thuộc vào ngữ cảnh và được nhận diện nhờ suy ý. Để dịch phát ngôn có hàm ý hội thoại, dịch giả đã sử dụng phương thức cụ thể như sau:
3.1. Dịch bảo toàn hàm ý hội thoại 

3.1.1. Tương đương về hình thức

3.1.1.1. Phát ngôn trần thuật 

Đa số phát ngôn được khảo sát là ở dạng trần thuật. Sau khi được dịch, hình thức của chúng vẫn tương đương như ở VBN, đó là kiểu câu trần thuật. Hàm ý cũng được giữ nguyên như ở PNTA tương ứng. 
3.3.1.2. Phát ngôn hỏi 
Một số lượng không ít phát ngôn ở dạng câu hỏi ở ngữ nguồn sau khi được chuyển dịch sang ngữ đích vẫn bảo toàn được cả hình thức và nội dung. 
3.3.1.3. Phát ngôn cầu khiến 

Phát ngôn cầu khiến chiếm tỷ lệ không cao trong khảo sát nhưng hầu hết chúng được chuyển dịch tương đương cả hình thức và nội dung.

3.3.1.4. Phát ngôn cảm thán 

Dù câu cảm thán là kiểu câu ít gặp nhất trong quá trình khảo sát, một số phát ngôn nhóm này được chuyển dịch theo kiểu dịch trung thành ở cả cấu trúc bề mặt và cấu trúc sâu. 
3.1.2. Không tương đương hình thức

3.1.2.1. Phát trần thuật chuyển thành phát ngôn hỏi

Đa số phát ngôn có hàm ý mà chúng tôi thu thập được là PN trần thuật nhưng một số phát ngôn loại này thay đổi hình thức khi được dịch còn hàm ý vẫn tương đương như ở VBN . 
3.1.2.2. Phát ngôn trần thuật chuyển dịch thành phát ngôn cảm thán

Phát ngôn dạng câu cảm thán chiếm tỷ lệ rất ít trong khảo sát. Tuy vậy, dịch giả đã chuyển dịch phát ngôn trần thuật thành phát ngôn cảm thán mà nét nghĩa ẩn dấu sau câu chữ vẫn được bảo toàn. 

3.2. Dịch bảo toàn có bổ sung hàm ý hội thoại 

3.2.1. Tương đương về hình thức

3.2.1.1. Phát ngôn trần thuật

Như đã thảo luận, phát ngôn trần thuật chiếm đa số trong khảo sát. Hàm ý thay đổi khi phát ngôn được chuyển dịch còn hình thức của PN vẫn giữ nguyên là hiện tượng tương đối phổ biến. Cùng với đó là việc sử dụng thêm các từ tình thái giúp bổ sung hàm ý.
3.2.1.2. Phát ngôn cảm thán

 Nhiều bản dịch của phát ngôn cảm thán tương đương hình thức và ý nghĩa. Tuy nhiên, với sự vận dụng một cách tinh tế tiểu từ tình thái, trợ từ trong tiếng Việt, dịch giả tạo thêm các nét nghĩa mới, bổ sung vào hàm ý vốn đã có sẵn. Các hàm ý được bổ sung này hầu hết là hàm ý quy ước.
3.2.2. Không tương đương hình thức

Có một số phát ngôn sau khi được chuyển dịch thì hình thức thay đổi nhưng vẫn truyền đạt những nét nghĩa – cả tường minh và hàm ẩn – như ở PNTA. Việc sử dụng thêm các biểu thức ngôn ngữ cũng được áp dụng để bổ sung thêm hàm ý cho chúng.

3.3. Dịch cải biên hàm ý hội thoại 

3.3.1. Tương đương về hình thức

3.2.2.1. Phát ngôn trần thuật 

Tương đương về hình thức của phát ngôn ở VBĐ so với VBN là phổ biến ở hầu hết các bản dịch. Tuy nhiên, ở một số phát ngôn trần thuật, dịch giả đã sử dụng cấu trúc tương đương nhưng hàm ý lại thay đổi so với ở VBN. 
3.2.2.2. Phát ngôn hỏi 
Hình thức của một số phát ngôn dạng câu hỏi được duy trì ở VBĐ nhưng hàm ý thay đổi. 
3.2.2.3. Phát ngôn cầu khiến 
Một số phát ngôn ở dạng cầu khiến khi chuyển dịch vẫn giữ nguyên hình thức là câu cầu khiến nhưng hàm ý không còn tương đương như ở VBN.

3.2.2.4. Phát ngôn cảm thán 

Một số phát ngôn cảm thán ở ngữ nguồn được chuyển thành các dạng câu như trần thuật, hỏi, cầu khiến ở ngữ đích và kèm theo sự thay đổi hình thức này là những khác biệt về hàm ý.

3.3.2. Không tương đương hình thức

Một số phát ngôn thay đổi cả hình thức lẫn nội dung khi được dịch. Câu hỏi được chuyển thành câu cầu khiến, trần thuật hoặc cảm thán. Câu trần thuật được chuyển thành câu cầu khiến hoặc ngược lại. Nhóm phát ngôn này có hàm ý hoàn toàn thay đổi. 
Như vậy, một số phát ngôn sau khi được chuyển dịch, dù cấu trúc bề mặt có được giữ nguyên hay bị thay đổi thì hàm ý của nó cũng bị ít nhiều thay đổi so với VBN. Tuy tỷ lệ phát ngôn dịch theo cách này thấp nhưng sự xuất hiện của chúng cũng tạo nên một phương thức chuyển dịch hàm ý. 

3.4. Dịch bỏ qua hàm ý hội thoại 
3.4.1. Tương đương hình thức
Một số phát ngôn ở dạng câu trần thuật, hỏi, cầu khiến hay cảm thán khi được dịch thì hình thức vẫn giữ nguyên nhưng hàm ý hoặc không được chuyển dịch hoặc được tường minh hóa.

3.4.2. Không tương đương hình thức

Một số phát ngôn khác khi được dịch thì hình thức cũng thay đổi, như câu trần thuật chuyển thành câu hỏi, cầu khiến thành trần thuật, v.v. Cùng với đó, hàm ý được tường minh hóa hoặc bị bỏ qua. 
3.4.3. Tính tương đương của các phát ngôn có hàm ý hội thoại khi được chuyển dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt
Đa số phát ngôn có hàm ý khi được chuyển dịch vẫn giữ nguyên hình thức và nội dung, trong khi đó, một số phát ngôn tương đương hình thức nhưng hàm ý đã thay đổi và một tỷ lệ nhỏ phát ngôn khi được dịch đã thay đổi hình thức, hàm ý hoặc là vẫn giữ được như ở VBN, hoặc bị thay đổi. 
Như vậy, phương thức dịch phát ngôn có hàm ý về hình thức, gồm: dịch tương đương và dịch không tương đương; về nghĩa, gồm dịch bảo toàn hàm ý, dịch cải biên hàm ý và dịch bỏ qua hay tường minh hóa hàm ý.
Tiểu kết 
Qua phân tích, so sánh đối chiếu phát ngôn có hàm ý trong tiếng Anh với phát ngôn được dịch sang tiếng Việt, luận án xác định ba phương thức chính dịch giả sử dụng.
1) Hầu hết hàm ý hội thoại được bảo toàn khi được dịch. Dịch giả sử dụng phương pháp dịch ngữ nghĩa để khôi phục nghĩa chính xác của nguyên bản, theo sát cú pháp và từ vựng của VBN. Tuy vậy, có một số phát ngôn khi được chuyển dịch có thay đổi ít nhiều ở cấu trúc bề mặt, tức là không đảm bảo tương đương hình thức nhưng hàm ý của phát ngôn vẫn được giữ nguyên ở VBĐ. Phương thức dịch này được gọi là dịch bảo toàn hàm ý hội thoại.
2) Một số PNTA có hàm ý khi so sánh với PNTV, chúng có thể tương đương hoặc không tương đương về hình thức nhưng hàm ý thay đổi, có thể là khác một phần nhưng cũng có thể là hoàn toàn khác. Trường hợp này chúng tôi tạm gọi là dịch cải biên hàm ý hội thoại. Bên cạnh đó, hệ thống từ tình thái tham gia vào quá trình dịch cải biên hàm ý đã bổ sung hàm ý cho phát ngôn ở VBĐ. Hiện tượng này gọi là dịch cải biên có bổ sung hàm ý hội thoại.
3) Một số PNTA có hàm ý nhưng sau khi được dịch thì hàm ý đó không còn. Dịch giả đã tường minh hóa hàm ý hoặc không chuyển dịch nét nghĩa này. Cách dịch này là phương thức dịch bỏ qua hàm ý hội thoại.

Kết quả khảo sát cho thấy dịch bảo toàn hàm ý được sử dụng phổ biến nhất, dịch cải biên hàm ý được sửu dụng với tần suất thấp hơn và dịch bỏ qua hoặc tường minh hóa hàm ý chiếm tỷ lệ thấp nhất trong các phương thức chuyển dịch Anh – Việt.   
Dù vậy, quá trình chuyển dịch phải chú ý đến yếu tố ảnh hưởng đến văn bản dịch, gồm mục đích, đối tượng độc giả, ngữ cảnh của phát ngôn và kỹ năng của dịch giả.  Dịch cải biên hàm ý có thể thay đổi một cách không cần thiết, thậm chí phản lại ý đồ tác giả ở VBN, dịch bỏ qua hàm ý có thể tạo ra văn bản thô cứng trong khi có thể lựa chọn được những tương đương trong ngữ đích. Việc lựa chọn phương thức dịch phù hợp với từng phát ngôn cụ thể trong mỗi tình huống nhất định cần được dịch giả lưu ý một cách cẩn trọng.
CHƯƠNG 4
XÂY DỰNG HỆ THỐNG DẠNG BÀI TẬP DỊCH PHÁT NGÔN CÓ HÀM Ý TỪ TIẾNG ANH SANG TIẾNG VIỆT
4.1. Những trở ngại thường gặp khi dịch hàm ý

Hàm ý quy ước ở hai ngôn ngữ không được biểu thị qua hình thái ngôn ngữ tương ứng do có những điểm khác nhau giữa ngôn ngữ biến hình và ngôn ngữ đơn lập. Tính đa dạng, phong phú về cấu trúc hay hệ thống từ vựng có hàm ý cũng gây những khó khăn cho việc dịch hàm ý loại này.
Hàm ý hội thoại được tạo ra trên cơ sở của sự vi phạm nguyên tắc cộng tác và các phương châm hội thoại. Nó được tạo lập, nhận diện hay lý giải phụ thuộc vào hoàn cảnh giao tiếp và kiến thức nền của mỗi cá nhân. Một người không có những kiến thức về ngôn ngữ, văn hóa – xã hội ở cả ngữ nguồn và ngữ đích thì rất khó thành công trong chuyển dịch đầy đủ hàm ý. 
4.2. Một số lỗi sinh viên thường mắc khi dịch hàm ý

4.2.1. Lỗi dịch cấu trúc trong chuyển dịch Anh – Việt
4.2.1.1. Lỗi dịch các cấu trúc chỉ thời

Tiếng Anh có các phạm trù chỉ thời thể và có cấu trúc rõ ràng, gồm 16 cấu trúc chỉ thời và hầu hết các thời đều có thể bị động tương ứng. Tiếng Việt thường sử dụng các tiền phó từ chỉ thời, thể (Nguyễn Minh Thuyết, 1995). 

4.2.1.2. Lỗi dịch các cấu trúc rút gọn
Đa số cấu trúc rút gọn trong tiếng Anh mang hàm ý, như mệnh đề quan hệ, mệnh đề trạng ngữ. Hàm ý của các cấu trúc này có thể bị chuyển dịch sai trong dịch Anh – Việt do cấu trúc này không tương ứng nhau ở hai ngôn ngữ. 
4.2.1.3. Lỗi dịch một số cấu trúc biểu thị hàm ý không có tương ứng ở một trong hai ngôn ngữ 
Câu bị động trong tiếng Anh được dùng khá phổ biến. Chúng được biểu đạt thông qua cấu trúc câu và việc biến đổi hình thức động từ. Tiếng Việt không biến hình từ nên động từ không có dạng bị động mà diễn đạt ý bị động bằng hư từ và trật tự từ. Khác biệt này dẫn đến lỗi dịch cấu trúc bị động từ tiếng Anh sang tiếng Việt. 
4.2.2. Lỗi dịch ngữ nghĩa
4.2.2.1. Lỗi dịch các phát ngôn có hàm ý văn hóa
Văn hóa gắn với việc sử dụng ngôn ngữ, trong đó có hàm ý. Trong thực tế, khả năng về một bản dịch hoàn hảo phụ thuộc vào mục đích cũng như mức độ gắn kết của VBN với nền văn hóa ấy. Một văn bản gắn kết càng sâu vào văn hóa thì càng khó chuyển dịch.

4.2.2.2. Lỗi dịch các phát ngôn có hàm ý hội thoại đặc thù

Để nhận diện, lý giải hàm ý hội thoại đặc thù phải vận dụng kiến thức bách khoa cụ thể trong suy luận. Tuy nhiên, người sử dụng ngôn ngữ này không phải lúc nào cũng có kiến thức nền giống người nói ngôn ngữ kia. 
4.2.2.3. Lỗi dịch các phát ngôn có hàm ý quy ước 

Tiếng Việt có nhiều biểu thức ngôn ngữ có thể biểu thị hàm ý quy ước hơn so với tiếng Anh. Sự thiếu cân bằng về số lượng cũng như tính có nghĩa và tính quy ước của các biểu thức này dẫn đến việc chúng có thể bị chuyển dịch sai. 
4.3. Hệ thống dạng bài tập dịch hàm ý từ tiếng Anh sang tiếng Việt 
Hệ thống bài tập gồm: phân tích văn bản có hàm ý giúp người học xác định được phát ngôn có hàm ý, xác định nội dung muốn truyền đạt của người nói; xác định và tường minh hóa hàm ý giúp người học phân tích ngữ cảnh của phát ngôn, diễn đạt nội dung người nói muốn truyền đạt thành những phát ngôn có ý nghĩa tường minh; dịch phát ngôn có hàm ý giúp người học thực hiện các thao tác ở hai bài tập trước kết hợp với thực hành và rèn luyện kỹ năng dịch hàm ý. 
KẾT LUẬN
Hàm ý và phương thức biểu thị hàm ý đã và đang là một vấn đề trọng tâm của ngữ dụng học. Nghiên cứu về hàm ý tuy không còn mới mẻ nhưng nghiên cứu phương thức chuyển dịch hàm ý vẫn chưa được các nghiên cứu trước đây quan tâm. Nghiên cứu về phương thức chuyển dịch phát ngôn có hàm ý dựa trên ngữ liệu ngôn ngữ hội thoại trong tác phẩm văn học, luận án đã giải quyết những vấn đề cơ bản sau đây:
1) Điểm luận các vấn đề lý thuyết về hàm ý – một loại nghĩa hàm ẩn
Nghĩa của phát ngôn được phân tích dựa trên những bình diện khác nhau. Dựa trên mối quan hệ giữa nội dung với cách thức biểu hiện mà nghĩa phát ngôn chia thành nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn. Nghĩa tường minh là ý nghĩa rút ra từ nghĩa đen, nghĩa bóng của các từ có mặt trong câu và quan hệ cú pháp giữa các từ ấy. Nghĩa hàm ẩn là thông tin không được thể hiện trên bề mặt câu chữ của phát ngôn mà có thể nhận biết được nhờ vào suy ý dựa trên cơ sở nghĩa tường minh, ngữ cảnh và các quy tắc điều khiển hành vi ngôn ngữ, điều khiển lập luận, điều khiển hội thoại. Nghĩa hàm ẩn gồm: dẫn ý, tiền giả định và hàm ý.

Điều kiện sử dụng hàm ý trong quá trình giao tiếp thường là hoàn cảnh và nhân vật giao tiếp. Hoàn cảnh giao tiếp gồm ngữ cảnh với vai trò là đơn vị ngôn ngữ cho phép xác định ý nghĩa; bối cảnh với tư cách là một mảng hiện thực khách quan ngoài ngôn ngữ, làm cơ sở cho việc tạo phát ngôn và xác định nghĩa; và ngữ cảnh riêng –tri thức riêng của người tham gia cuộc thoại.

Hoàn cảnh giao tiếp đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự xuất hiện của PN và sự hình thành hàm ý. Một số hoàn cảnh đặc biệt là cơ sở để hàm ý được tạo ra, thường gồm những nhân tố như tính lịch sự, thể diện, v.v.

Để một cuộc giao tiếp bằng phát ngôn có hàm ý được thành công, cần phải có sự hợp tác tích cực giữa những người tham gia hội thoại, khả năng tạo hàm ý của người nói và năng lực nhận diện, lý giải hàm ý của người nghe. Như vậy, người tham gia hội thoại phải có năng lực ngôn ngữ, năng lực ngữ dụng, những tri thức nền liên quan đến văn hóa – xã hội.

2) Phân biệt một cách rõ ràng hơn hai loại hàm ý: Hàm ý quy ước và hàm ý hội thoại. 
Căn cứ trên mức độ phụ thuộc vào hoàn cảnh giao tiếp, chúng tôi xác lập bộ tiêu chí phân biệt hàm ý quy ước và hàm ý hội thoại. Theo đó, hàm ý quy ước ít phụ thuộc vào hoàn cảnh giao tiếp, được biểu thị thông qua một số phương tiện ngôn ngữ mang tính quy ước như một số từ ngữ hay cấu trúc câu chuyên biệt. Từ tiêu chí này, chúng tôi chia hàm ý quy ước thành hai loại nhỏ: hàm ý quy ước được thể hiện qua từ ngữ và hàm ý quy ước được thể hiện qua mô hình cú pháp chuyên biệt. Hàm ý hội thoại phụ thuộc vào hoàn cảnh giao tiếp, được tạo ra trên cơ sở của sự vi phạm các quy tắc ngữ dụng. 

Sử dụng hàm ý trong hội thoại là một hiện tượng phổ biến trong giao tiếp. Tuy nhiên, việc tạo ra hàm ý ở người nói và việc nhận diện và lý giải hàm ý ở người nghe có hoàn toàn tương thích hay không là điều khó khẳng định và sự “lệch pha” là có thể xảy ra. Nguyên nhân của sự “lệch pha” này là do những người tham gia hội thoại có sự bất tương đồng về nhiều mặt, như năng lực ngôn ngữ, khả năng về dụng học, kiến thức bách khoa liên quan đến lĩnh vực văn hóa - xã hội hoặc chính bản thân đề tài đang giao tiếp.

3) Điểm luận các lý thuyết về dịch thuật và dịch hàm ý

Phần lớn các nhà nghiên cứu (Mounin 1963, Nida 1964, Catford 1965) cho rằng dịch thuật là một quá trình giao tiếp. Chúng tôi đồng tình với quan điểm này và lấy việc vận dụng 8 phương pháp dịch của Newmark để đề xuất 5 phương pháp phù hợp có thể ứng dụng trong chuyển dịch Anh – Việt của Nguyễn Hồng Cổn làm nền tảng lý thuyết cho nghiên cứu này. 

Trong tài liệu tham khảo của chúng tôi, dịch phát ngôn có hàm ý chưa được quan tâm nhiều và chưa có hệ thống lý thuyết nào được đưa ra. Vì vậy, việc thống kê, mô tả, phân tích đối chiếu phát ngôn có hàm ý ở VBN và VBĐ để xác định phương thức chuyển dịch chúng là một việc làm đầy khó khăn nhưng cũng rất có ý nghĩa về mặt lý luận cũng như ứng dụng vào thực tiễn.

4) Xác định phương thức chuyển dịch phát ngôn có hàm ý từ tiếng Anh sang tiếng Việt
Chuyển dịch sao cho hàm ý của phát ngôn ở ngữ nguồn và ngữ đích được bảo toàn là điều khó thực hiện. Nghiên cứu đã xác định được một số phương thức chuyển dịch phát ngôn có hàm ý như sau:

4.1. Phương thức dịch bảo toàn hàm ý

Một số phát ngôn có hàm ý khi được dịch thì hàm ý vẫn được giữ nguyên ở VBĐ. Với những phát ngôn này, tương đương về hình thức và tương đương nghĩa đều đạt mức tuyệt đối. 

Tiếng Việt có nhiều từ tình thái hơn so với tiếng Anh nên khi chuyển dịch Anh – Việt, một số tiểu từ tình thái được sử dụng và chính hệ thống từ tình thái này đã bổ sung thêm hàm ý cho phát ngôn.  Hàm ý được bổ sung thêm thường là hàm ý quy ước.

4.2. Phương thức dịch cải biên hàm ý

Hàm ý quy ước, đặc biệt là hàm ý biểu thị qua các cấu trúc chuyên biệt, được coi là “rất khó chuyển dịch một cách thỏa đáng” từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. Tuy nhiên, ở đa số phát ngôn được chuyển dịch, hàm ý nói chung vẫn tồn tại nhưng nét nghĩa có thay đổi, có thể tác động mạnh hơn đến người đọc hoặc cũng có thể giảm bớt tác động đến độc giả.

Hàm ý hội thoại ở một số phát ngôn cũng được làm cho thay đổi khi người dịch thêm vào những hình thái ngôn ngữ vốn có vai trò quan trọng trong ngữ đích. Trong trường hợp tiếng Việt, đó là các từ tình thái, các hư từ, v.v. làm cho bản dịch gần với văn phong của người Việt Nam.

4.3. Chuyển dịch bỏ qua hàm ý

Sự sáng tạo của người dịch dựa trên nguyên tắc đảm bảo tính tương đương về nội dung có thể biểu hiện ở phương thức dịch bỏ qua hàm ý. Với các ví dụ được phân tích, có thể thấy rằng mục đích phát ngôn vẫn được thực hiện khi dịch giả tường minh hóa nội dung thông báo ngầm ẩn của phát ngôn này.

5. Ứng dụng xây dựng hệ thống dạng bài tập rèn luyện kỹ năng dịch phát ngôn có hàm ý từ tiếng Anh sang tiếng Việt.
Trên cơ sở lý thuyết về hàm ý và dịch phát ngôn có hàm ý, các phương thức dịch phát ngôn có hàm ý đã được xác định và dựa vào kết quả khảo sát về khó khăn khi dịch phát ngôn có hàm ý cũng như một số dạng lỗi mà sinh viên thường mắc khi dịch phát ngôn có hàm ý, chúng tôi đề xuất hệ thống dạng bài tập dịch phát ngôn có hàm ý, gồm bài tập phân tích văn bản có hàm ý, xác định và tường minh hóa hàm ý, dịch và đánh giá bản dịch có hàm ý nhằm nâng cao năng lực người học về dịch thuật nói chung, dịch hàm ý nói riêng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ngành dịch thuật.
5. Xác định những nhân tố quyết định việc lựa chọn phương thức chuyển dịch phát ngôn có hàm ý từ tiếng Anh sang tiếng Việt

Sử dụng hàm ý trong giao tiếp hội thoại là một cách dụng ngôn vừa tế nhị, khéo léo vừa sắc sảo, hiệu quả, đặc biệt trong những tình huống giao tiếp hàng ngày khi lực ngôn trung trở thành cái đích chính của nhiều cuộc thoại.

 Trong dịch thuật, hàm ý là một loại nghĩa khá phổ biến trong hội thoại và cần được chuyển dịch từ VBN sang VBĐ theo hướng đảm bảo tính tương đương nhất có thể. Với dịch giả, việc sử dụng phương thức nào trong quá trình tái tạo lại nội dung ở VBĐ là một sự lựa chọn mang đầy tính sáng tạo. Tuy nhiên, sự sáng tạo này phụ thuộc vào một số nhân tố mà chúng tôi bước đầu xác định, như sau:

1) Dịch bảo toàn hàm ý trong chừng mực nào có thể mà vẫn đảm bảo được tương đương về hình thức giữa VBN và VBĐ. Phải xác định mức độ cần thiết phải chuyển đổi hình thức của phát ngôn bởi lẽ nó sẽ làm thay đổi ý đồ giao tiếp của người nói, tầm tác động cũng như hiệu lực ở lời của phát ngôn.

2) Dịch có điều chỉnh hàm ý ở phát ngôn có thể cần thiết ở một số trường hợp. Tuy nhiên, cần xem xét yếu tố đóng góp vào việc tạo hàm ý như nguyên tắc cộng tác, phương châm hội thoại, ngữ cảnh, kiến thức nền, hiểu biết chung, v.v. Kỹ năng dụng học, kiến thức văn hóa – xã hội giúp tránh được thất bại trong nắm bắt ý định trao đổi để điều chỉnh trong phạm vi phù hợp. 

3) Tường minh hóa hàm ý chỉ nên thực hiện khi vấp phải những rào cản về văn hóa, ngôn ngữ, hoặc các rào cản khác mà không thể khắc phục được, ví dụ như trường hợp ẩn dụ nhưng không tìm được hình ảnh thay thế, không thể so sánh, v.v. Khi tường minh hóa phải dựa trên cơ sở đánh giá cụ thể từng trường hợp và phải đảm bảo sự tương hợp với ngữ cảnh.

Như vậy, hàm ý là nội dung truyền tải nằm trong ý định của người nói. Việc chuyển dịch hàm ý phải đảm bảo duy trì được ý đồ của tác giả của phát ngôn ở VBN bởi chắc chắn họ có lý do khi chủ định đưa hàm ý vào phát ngôn. Việc lựa chọn giữa dịch bảo toàn, dịch cải biên, bỏ qua hay tường minh hóa hàm ý khi dịch có thể được khẳng định qua ý kiến sau: “Dịch giả nên xem xét một cách cẩn thận để không làm nhiều quá, theo kiểu giải thích quá nhiều và không để cho người đọc có cơ hội làm việc” (Baker, 1996: 254).
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